
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP  
 

          Số: 316/QĐ-STP                           

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2023 

            ,     
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng thưởng Giấy khen cho tập thể, 

cá nhân các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Thông báo số 51/TB-STP ngày 31/12/2023 của Sở Tư pháp về kết 

quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp năm 2023;  

Theo đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp và Chánh Văn 

phòng Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” và tặng thưởng “Giấy 

khen” cho 04 tập thể phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp năm 2023, như sau:  

1. Văn phòng Sở Tư pháp; 

2. Thanh tra Sở Tư pháp; 

3.  Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; 

4. Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

Điều 2. Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 26 cá nhân,  danh 

hiệu“Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 03 cá nhân và tặng thưởng “Giấy khen” cho 11 

cá nhân công chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2023, như sau:  
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TT Họ và tên, Chức vụ 

Danh hiệu 
Giấy khen 

của Giám 

đốc Sở 

(GK) 

Lao động 

tiên tiến 

(LĐTT) 

Chiến sĩ 

thi đua cơ 

sở 

(CSTĐCS) 

1 
Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư 

pháp 

LĐTT 
CSTĐCS  

2 
Bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám 

đốc Sở Tư pháp 

LĐTT 
  

3 
Ông Nguyễn Hữu Trúc, Phó Giám đốc Sở 

Tư pháp 

LĐTT 
  

4 
Bà Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở 

Tư pháp 

LĐTT 
  

5 
Bà Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn 

phòng Sở Tư pháp 

LĐTT 
 GK 

6 

Bà Vũ Thị Minh Hiền, Trưởng phòng 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến, giáo dục pháp luật 

LĐTT 

CSTĐCS  

7 
Bà Nguyễn Thị Vân, Chánh Thanh tra Sở 

Tư pháp 

LĐTT 
  

8 
Ông Khổng Xuân Thành, Phó Chánh Văn 

phòng Sở Tư pháp 

LĐTT 
CSTĐCS  

9 
Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng phòng 

Bổ trợ và hành chính tư pháp 

LĐTT 
  

10 
Bà Đỗ Thị Việt Hạnh, Phó Chánh Thanh 

tra Sở Tư pháp 

LĐTT 
  

11 
Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Kế toán Văn 

phòng Sở Tư pháp 

LĐTT 
 GK 

12 
Bà Nguyễn Huyền Hương, Chuyên viên 

Văn phòng Sở Tư pháp 

LĐTT 
 GK 

13 
Bà Hán Thị Thu Hà, Văn Thư Văn phòng 

Sở Tư pháp 

LĐTT 
 GK 

14 

Ông Nguyễn Đức Thành, Chuyên viên 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến, giáo dục pháp luật 

LĐTT 

 GK 

15 

Bà Trương Thị Lan, Chuyên viên Phòng 

Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

LĐTT 

  

16 

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chuyên viên 

Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến, giáo dục pháp luật 

LĐTT 

 GK 

17 

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên Phòng 

Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

LĐTT 

 GK 

18 
Ông Đặng Đức Kiên, Thanh tra viên, 

Thanh tra Sở Tư pháp 

LĐTT 
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TT Họ và tên, Chức vụ 

Danh hiệu 
Giấy khen 

của Giám 

đốc Sở 

(GK) 

Lao động 

tiên tiến 

(LĐTT) 

Chiến sĩ 

thi đua cơ 

sở 

(CSTĐCS) 

19 
Ông Lê Huy Tùng, Thanh tra viên, Thanh 

tra Sở Tư pháp 

LĐTT 
  

20 
Ông Vũ Hoàng Sơn, Chuyên viên, Thanh 

tra Sở Tư pháp 

LĐTT 
  

21 
Bà Lê Thị Thanh, Chuyên viên Phòng Bổ 

trợ và hành chính tư pháp 

LĐTT 
  

22 
Bà Nguyễn Phương Thúy, Chuyên viên 

Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

LĐTT 
 GK 

23 
Bà Ma Thị Thùy Dung, Chuyên viên 

Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

LĐTT 
  

24 
Ông Lê Trọng Quỳnh, Lái xe Văn phòng 

Sở Tư pháp 

LĐTT 
 GK 

25 
Ông Nguyễn Thế Hiệp, Lái xe Văn phòng 

Sở Tư pháp 

LĐTT 
 GK 

26 
Bà Bùi Thị Nguyệt, Nhân viên phục vụ 

Văn phòng Sở Tư pháp 

LĐTT 
 GK 

 Tổng cộng 26 người 03 người 11 người 

Điều 3. Tiền thưởng cho tập thể được tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên 

tiến là 1.440.000 đồng; tập thể được tặng Giấy khen là 1.080.000 đồng; cá nhân 

được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở là 1.800.000 đồng; cá nhân được tặng 

Danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc tặng Giấy khen là 540.000 đồng; tổng số tiền 

thưởng là 23.580.000 đồng (Hai mươi ba triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng 

chẵn), được trích từ nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ năm 2024 của Sở Tư 

pháp. Đối với tập thể, cá nhân được tặng đồng thời nhiều danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng thì chỉ nhận tiền thưởng ở 01 hình thức khen thưởng hoặc 

danh hiệu thi đua có số tiền thưởng cao nhất. 

Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc 

Sở, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:     GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu hồ sơ CC, NLĐ; 

- Lưu: VT, VP. 
NTHThảo. 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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